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GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm trong nƣớc 

GRDP Gross Regional Domestic Product 
Tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố 

ICOR Incremental capital output ratio Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 

PCI Peripheral Component Interconnect 
Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh 

HDI Human development index Chỉ số phát triển con ngƣời 

Loren Loren curve 

Một loại đồ thị dùng để biểu 

thị mức độ bất bình đẳng 

trong phân phối 

TFP Total factor productivity Năng suất các nhân tố tổng hợp 

GINI Gini coefficient 
Hệ số đƣợc tính từ đƣờng 

cong Loren 

CBR Crude birth rate Tỷ suất sinh thô 

TFR Total fertility rate Tổng tỷ suất sinh 

CDR Crude death rate Tỷ suất chết thô 

WB World Bank Ngân hàng thế giới 

IFAD 
International Fund for Agricultural 

Development 

Quỹ phát triển nông nghiệp 

quốc tế 

UNDP 
United Nations Development 

Programme 

Chƣơng trình Phát triển Liên 

Hợp Quốc 
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